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困
こま

ったときは相
そう

談
だん

しよう
外
が い

国
こ く

人
じ ん

相
そ う

談
だ ん

　わからないこと、悩
な や

んでいること、どんなことで
も気

き が る

軽に相
そ う だ ん

談してください。いろいろな国
く に

の言
こ と

葉
ば

で相
そ う だ ん

談ができます。相
そ う

談
だ ん

料
りょう

は無
む

料
りょう

です。

新
し ん

宿
じゅく

区
く

役
や く

所
し ょ

　外
が い

国
こ く

人
じ ん

相
そ う

談
だ ん

窓
ま ど

口
ぐ ち

【場
ば

所
し ょ

】	新
し ん

宿
じゅく

区
く

役
や く

所
し ょ

　本
ほ ん

庁
ちょう

舎
し ゃ

1階
か い

【日
に ち

時
じ

】	平
へ い じ つ

日　午
ご

前
ぜ ん

9時
じ

30分
ぷ ん

～12時
じ

、午
ご

後
ご

1時
じ

～5時
じ

区
く
役
やく
所
しょ
１階
かい
正
しょう
面
めん
玄
げん
関
かん
を入
はい
ってすぐ左

ひだり
にあります

言
げん
　語

ご
曜
よう
　日

び
電
でん
話
わ
番
ばん
号
ごう

英
えい

語
ご

月
げつ
曜
よう
日
び
～金
きん
曜
よう
日
び

03－5272－5060

中
ちゅう

国
ごく

語
ご 03－5272－5070

韓
かん

国
こく

語
ご 03－5272－5080

しんじゅく多
た

文
ぶ ん

化
か

共
きょう

生
せ い

プラザ
外
が い

国
こ く

人
じ ん

相
そ う

談
だ ん

コーナー
【場

ば

所
し ょ

】	しんじゅく多
た

文
ぶ ん

化
か

共
きょう

生
せ い

プラザ（6ページ参
さん

照
しょう

）

【日
に ち

時
じ

】	平
へ い じ つ

日　午
ご

前
ぜ ん

10時
じ

～12時
じ

、午
ご

後
ご

1時
じ

～5時
じ

【電
で ん

話
わ

番
ば ん

号
ご う

】	03-5291-5171
月
げつ

火
か

水
すい

木
もく

金
きん

韓
かん
国
こく
語
ご

（午
ご
後
ご
のみ）

中
ちゅうごくご
国語
タイ語

ご

ネパール語
ご

英
えい
語
ご

※休
きゅう
館
かん
日
び

（第
だい
2・第

だい
4水
すい

曜
よう
）を除

のぞ
く

中
ちゅうごくご
国語

ミャンマー語
ご

韓
かん
国
こく
語
ご

英
えい
語
ご

（第
だい
３金
きん
曜
よう
日
び
	

のみ）

外
が い

国
こ く

人
じ ん

総
そ う

合
ご う

相
そ う

談
だ ん

支
し

援
え ん

センター
　在

ざ い

留
りゅう

資
し

格
か く

等
な ど

に関
か ん

する相
そ う

談
だ ん

ができます。
【場

ば

所
し ょ

】	しんじゅく多
た

文
ぶ ん

化
か

共
きょう

生
せ い

プラザ（6ページ参
さん

照
しょう

）

【時
じ

間
か ん

】	午
ご

前
ぜ ん

９時
じ

～12時
じ

、午
ご

後
ご

1時
じ

～４時
じ

【電
で ん

話
わ

番
ば ん

号
ご う

】	03-3202-5535、03-5155-4039
【対

た い

応
お う

言
げ ん

語
ご

】
英
え い

語
ご

、中
ちゅう

国
ご く

語
ご

は常
じょう

時
じ

対
た い

応
お う

。
スペイン語

ご

、ポルトガル語
ご

、ベンガル語
ご

、ベト
ナム語

ご

、インドネシア語
ご

は曜
よ う

日
び

ごと。

先
せ ん

輩
ぱ い

からのアドバイス

顔
か お

を合
あ

わせての相
そ う

談
だ ん

はむずかしい、相
そ う

談
だ ん

場
ば

所
し ょ

まで行
い

けないなどの場
ば

合
あ い

は、電
で ん

話
わ

でも相
そ う

談
だ ん

ができる。困
こ ま

ったときは、
1
ひ と り

人で悩
な や

まず相
そ う

談
だ ん

することがたいせつ。

तपाईलंाई मद्दत आवश्यक हुँदा सुझाव ललन नलिचलकचाउनुिोस्
लवदेशीिरूका लालि परामश्श सेवािरू

तपाईंलार्इ  परेकाे अथवा तपारइंले नबुझेकाे कुनैपनन समस्ाहरू छन् भने  
नसन्जु्कु नसटी कारा्इलरबाट परामर्इ नलन कनहलै् ननहच्कचाउनुहोस्। 
नन:रुल्क परामर्इ सेवाहरू नवनभन्न देरका भाषामा उपलब्ध छन्।

लसन्जु्कु लसटी कारा्शलर लसन्जु्कु लवदेशीिरूका लालि  
परामश्श केन्द्र 
(सथान) नसन्जु्कु कारा्इलरको मुख्य भवनको पनहलो तल्ा
(समर) कार्इनदनमा 9:30–12:00, 13:00–17:00
रहर कारा्इलरको पनहलो तल्ामा अवचसथत छ, मुख्य प्रवेरद्ार नभत्र बाराँपट्ी

भाषा हप्ाका नदनहरू फोन नम्बर

अंगे्जी
सोमबारदेचि रुक्रवारसम्म

03-5272-5060

नचननराँ 03-5272-5070

कोररराली 03-5272-5080

लसन्जु्कु बहसांस्कृ लतक प्ाजा लवदेशीिरूका लालि  
परामश्श कन्शर
(सथान) नसन्जु्कु बहुसांस्कृ नतक प्ाजा (पकृष्ठ 6 हेनु्इहोस्)

(सञ्ालन समर) कार्इनदन 10:00–12:00, 13:00–17:00
(फोन) 03-5291-5171

सोमबार मंगलबार बुधबार नबहीबार रुक्रबार

कोररराली 
(नदउँसो मात्र)

नचननराँ, थाई, 
नेपाली 

अंगे्जी (प्रते्क 
मनहनाको दोस्ो 
र चौथंो बुधबार 
प्ाजा बन्द हुने 
भएकाले ती नदन 

बाहेक)

नचननराँ र 
म्ानमार 
(बममेली)

कोररराली

अंगे्जी  
(तेस्ो रुक्रवार 

मात्र)

लवदेशीका लालि परामश्श सुझाव सेन्टर
रस केन्द्रले आप्रवासन चसथनत जस्ा समस्ाहरूसँग सरोकार राखे् 
जानकारी तथा सुझाव प्रदान गछ्इ ।
(सथान) नसन्जु्कु बहुसांस्कृ नतक प्ाजा (पकृष्ठ 6 हेनु्इहोस्)

(सञ्ालन समर) 9:00–12:00, 13:00–16:00
(फोन) 03-3202-5535, 03-5155-4039
(भाषाहरू)

अंगे्जी र नचननराँ भाषामा सहारता सधैं उपलब्ध छ।
से्ननर, पोतु्इगाली, बंगाली, नभरतनामी र रन्ोनेनसराली भाषामा 
हप्ाका नननचित नदनमा मद्दत उपलब्ध छ।

अग्रज (सेम्ार्श)काे सुझाव

रनद तपाईंलाई परामर्इ केन्द्रमा जान समस्ा भएमा, वा 
अन्य व्यचतिसँग प्रत्क्ष कुरा गदा्इ असहज महसुस गनु्इहुन्छ 
भने, तपाईंले सधैं टेनलफोन परामर्इ सेवाहरू प्ररोग गन्इ 
सकु्हुन्छ। तपाईंले एकै् नचन्ा नलनुपददैन ! तपाईंको भाषा 
बोलने नसन्जु्कु सहरका माननस मद्दतका लानग तरार र 
प्रनतक्षारत छन् !



5

Hãy trao đổi với chúng tôi khi bạn gặp khó khăn

Tư vấn dành cho người nước ngoài
Đừng ngần ngại trao đổi với chúng tôi những điều bạn không 
hiểu, những điều bạn đang lo lắng và bất cứ điều gì. Chúng tôi 
có thể tư vấn bằng nhiều ngôn ngữ. Tư vấn miễn phí.

Quầy tư vấn dành cho người nước ngoài, Trụ sở Hành 
chính Quận Shinjuku
[Địa điểm] Tầng 1, Tòa nhà văn phòng chính, Trụ sở Hành chính 
Quận Shinjuku
[Thời gian] Ngày thường Buổi sáng 9 giờ 30 ~ 12 giờ, buổi chiều 
1 giờ ~ 5 giờ
Ở ngay bên trái khi vào cửa chính, tầng 1, Trụ sở Hành chính Quận

Ngôn ngữ Ngày trong tuần Số điện thoại
Tiếng Anh

Thứ hai ~thứ sáu
03-5272-5060

Tiếng Trung 03-5272-5070
Tiếng Hàn 03-5272-5080

Trung tâm Cộng sinh đa văn hóa Shinjuku 
Góc tư vấn dành cho người nước ngoài
[Địa điểm] Trung tâm Cộng sinh đa văn hóa Shinjuku (Tham 
khảo trang 7)
[Thời gian] Ngày thường Buổi sáng 10 giờ ~ 12 giờ,
Buổi chiều 1 giờ ~ 5 giờ 
[Số điện thoại] 03-5291-5171

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu

Tiếng Hàn 
(Chỉ buổi 

chiều)

Tiếng Trung
Tiếng Thái

Tiếng Nepal

Tiếng Anh
*Ngoại trừ ngày 
nghỉ (Thứ tư của 
tuần thứ 2, thứ 4)

Tiếng Trung
Tiếng Myanmar

Tiếng Hàn

Tiếng Anh
(Chỉ vào thứ sáu 
của tuần thứ 3)

Trung tâm Tư vấn Hỗ trợ Tổng hợp Dành cho Người 
nước ngoài
Có thể tư vấn liên quan đến tư cách cư trú, v.v…
[Địa điểm] Trung tâm Cộng sinh đa văn hóa Shinjuku (Tham 
khảo trang 7)
[Thời gian] Buổi sáng 9 giờ ~ 12 giờ, buổi chiều 1 giờ ~ 4 giờ
[Số điện thoại] 03-3202-5535, 03-5155-4039 
[Ngôn ngữ hỗ trợ]

Tiếng Anh, tiếng Trung hỗ trợ thường xuyên
Tiếng Tây Ban Nha, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Bengal, tiếng 
Việt, tiếng Indonesia hỗ trợ theo thứ trong tuần.

Lời khuyên từ những người đi trước

Nếu bạn gặp khó khăn khi tư vấn trực tiếp, bạn 
không thể đi đến trung tâm tư vấn thì có thể tư vấn 
qua điện thoại. Khi gặp khó khăn, điều quan trọng 
không phải là một mình lo lắng mà hãy trao đổi với 
chúng tôi.

အခက္အခဲ႐ွိသည့္အခ်ိန္တြင္ ေဆြးေႏြးျခင္း
နိုင္ငံျခားသားမ်ား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း

နားမလည္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ပူေဆြးေသာကမ်ားစသည့္မည္သည့္

အေၾကာင္းအရာမဆို စိတ္သက္သာစြာျဖင့္ လာေရာက္တိုင္ပင္ ေဆြးေႏြးပါ။ 

ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ ဘာသာစကားမ်ားသံုး၍ အခမ့ဲ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါသည္။

႐ွင္ဂ်ဳ ခုရပ္ကြက္႐ုံးႏုိင္ငံျခားသားမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ေကာင္တာ
【လိပ္စာ】	 ႐ွင္ဂ်ဳ ခုရပ္ကြက္႐ုံး၊ ႐ံုးခ်ဳ ပ္ ပထမထပ္

【ေန႔ရက၊္ အခ်နိ】္ပုံမွန္႐ုံးဖြင့္ရက္ နံနက္ ၉ နာရီ ၃၀ မိနစ္ ~ ၁၂ နာရီ၊ ညေန ၁ နာရီ ~ ၅ နာရီ
ရ ပ ္ က ြ က ္ ႐ ု ံ း  ပ ထ မ ထ ပ ္  ေ ႐ ွ ႕ မ ် က ္ ႏ ွ ာ စ ာ မ ွ  ဝ င ္ ဝ င ္ ခ ် င ္ း  ဘ ယ ္ ဘ က ္ ျ ခ မ ္ း တ ြ င ္  ရ ွ ိ ပ ါ သ ည ္ ။

ဘာသာစကား ေန့ရက္ ဖုန္းနံပါတ္

အဂၤလိပ္ဘာသာ

တနလၤာေန႔ ~ ေသာၾကာေန႔

၀၃-၅၂၇၂-၅၀၆၀

တ႐ုတ္ဘာသာ ၀၃-၅၂၇၂-၅၀၇၀

ကိ ုရ ီ းယားဘာသာ ၀၃-၅၂၇၂-၅၀၈၀

႐ွင္ဂ်ဳခု ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုံစုေဝးရာပလာဇာ

ႏုိင္ငံျခားသားမ်ားေဆြးေႏြးရာေနရာ

【လိပ္စာ】 ႐ွင္ဂ်ဳ ခုယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုစုေဝးရာ ပလာဇာ (စာမ်က္ႏွာ ၇ အား ကုိးကားျခင္း)

【ေန႔ရက၊္ အခ်နိ】္ပုံမွန္႐ုံးဖြင့္ရက္ နနံက ္၁၀နာရ  ီ~ ၁၂နာရ၊ီညေန ၁နာရ  ီ~ ၅နာရ ီ

【ဖနုး္နပံါတ】္ ၀၃-၅၂၉၁-၅၁၇၁

တနလၤာ အဂ ၤါ ဗုဒၶဟူး ၾကာသပေတး ေသာၾကာ

ကုိရီးယား

ဘာသာစကား
(ညေနပုိင္း

တြင္သာ)

တ႐ုတ္ဘာသာ

ထုိင္းဘာသာ

နီေပါဘာသာ

အဂၤလိပ္
ဘာသာစကား

 ပိတ္ရက္
(ဒုတိယပတ္၊
စတုတၳပတ္

ဗုဒၶဟူးေန႔) မပါ

တ႐ုတ္ဘာသာ

ျမန္မာဘာသာ

ကုိရီးယား

ဘာသာစကား

အဂၤလိပ္ဘာသာ

(တတိယပတ္

ေသာၾကာ

ေန႔တြင္သာ)

ႏုိင္ငံျခားသားအေထြေထြေဆြးေႏြးေပးေရးစင္တာ
ေနထုိင္မႈအခ်က္အလက္စသည္တုိ႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။

【လိပ္စာ】႐ွင္ဂ်ဳ ခုယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံုစုေဝးရာ ပလာဇာ (စာမ်က္ႏွာ ၇ အား ကုိးကားျခင္း)

【ေန႔ရက၊္ အခ်နိ】္နနံက ္၉နာရ  ီ~ ၁၂နာရ၊ီ ညေန ၁နာရ  ီ~ ၄နာရ ီ

【ဖနုး္နပံါတ】္ ၀၃-၃၂၀၂-၅၅၃၅၊ ၀၃-၅၁၅၅-၄၀၃၉
【သံုးစြႏုိဲင္ေသာဘာသာစကားမ်ား】

အဂၤလိပ္ဘာသာစကားႏွင့္ တ႐ုတ္ဘာသာစကားမ်ားကေန႔စဥ္သံုးစြႏုိဲင္သည္။

စပိန္ဘာသာစကား၊ ေပၚတူဂီဘာသာစကား၊ ဘဂၤါလီဘာသာစကား၊ ဗီယက္နမ္ဘာသာ

စကား၊ အင္ဒုိနီး႐ွားဘာသာစကားမ်ားသည္ သတ္မွတ္ေန႔အလုိက္။

စီနီယာမ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ေတြ႔ဆုံ၍ ေဆြးေႏြးရန္ခက္ခဲျခင္း၊ ေဆြးေႏြး 

သည့္ရုံးခန္းအထိ မလာေရာက္ႏိုင္ျခင္းမ်ားအတြက္ ဖုန္းဆက္၍            

လည္း ေဆြးေႏြးႏုိင္သည္။ အခက္အခဲ႐ိွသည့္အခ်ိန္တြင္ တစ္ဦး 

တည္း စိတ္ဆင္းရဲမခံပဲ ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။




